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 BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
 

 

  

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
 

- Họ và tên: LÊ THÀNH PHIÊU     Giới tính: Nam.  

- Năm sinh:  19-03-1975              Nơi sinh: Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. 

- Quê quán: Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: không 

- Địa chỉ nhà riêng: Số nhà P9, đường số 8, Khu đô thị mới Hưng Phú, phường Cái Răng, 

Tp. Cần Thơ. 

- Điện thoại liên hệ: 0918.415876  E-mail: ltphieu@ctu.edu.vn 

 

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Bách khoa, Đại học 

Cần Thơ. 

- Đơn vị công tác: Đại học Cần Thơ. 

- Ngạch viên chức: Giảng viên chính   Thâm niên giảng dạy: 26 năm 

- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ (đang làm NCS). 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

1.  Đại học  

Hệ đào tạo: Chính quy  Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Thuỷ Công   Năm tốt nghiệp: 1999 

Bằng đại học 2: Cử nhân Ngôn ngữ Anh  Năm tốt nghiệp: 2020 

2.  Thạc sĩ   

Thời gian đào tạo: Năm 2011  Nơi đào tạo: Viện Công nghệ Châu Á (AIT). 

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý Xây dựng, Kỹ thuật và Cơ sở hạ tầng. 

Tên luận văn: Quality Management for Building Construction Projects 

                       A Case Study of Residential Area for Can Tho University Students.    

Tháng, năm được cấp bằng: 21/01/2012 

3. Tiến sĩ (đang là NCS) 

Thời gian đào tạo: 12/2021 Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Chuyên ngành đào tạo: Phát triển Nông thôn. 
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Tên luận án: Sử dụng tro bay và xỉ đáy từ nhà máy nhiệt điện than để sản xuất bê tông và 

gạch lát bê tông phục vụ xây dựng hạ tầng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

 

Tháng, năm được cấp bằng:  

 

 

4. Ngoại ngữ 

 1. Anh Văn    Mức độ thành thạo: Cử nhân 

  

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện 
 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách/chức vụ. 

01/8/1999 đến 

2004 

Khoa Công nghệ, Trường 

Đại học Cần Thơ 

- Giảng viên BM KTXD; Giảng dạy, 

NCKH, Tham gia kiểm định chất lượng 

công trình XD tại Trung tâm KĐ&TVXD  

- Phó Bí thư Đoàn Khoa: 1999-2000 

- Bí thư Đoàn Khoa: 2000-2002;2002-

2004 

Từ 2005 đến 2007 Khoa Công nghệ, Trường 

Đại học Cần Thơ 

- Giảng viên BM KTXD; Giảng dạy, 

NCKH, Tham gia kiểm định chất lượng 

công trình xây dựng tại Trung tâm 

KĐ&TVXD  

- UV BCH Chi bộ, BCH CĐ  Khoa CN 

Từ 2008 đến 

7/2012 

Khoa Công nghệ, Trường 

Đại học Cần Thơ 

- Giảng viên BM KTXD; Giảng dạy, 

NCKH, tham gia kiểm định chất lượng 

công trình xây dựng tại Trung tâm 

KĐ&TVXD  

- Chủ tịch Công đoàn Khoa Công Nghệ 

- UV BCH Đảng bộ Khoa Công Nghệ 

- Phó Bí thư Chi bộ Kỹ thuật Xây dựng 

- UV UBKT Công đoàn Trường Đại học 

Cần Thơ 

- Trưởng phòng thí nghiệm VLXD  

Từ 7/2012 đến 

20/5/2025 

Phòng Quản trị Thiết bị, 

Trường Đại học Cần Thơ 

- Phó Bí thư, Bí thư Chi bộ Phòng Quản 

trị Thiết bị  

- Phó Trưởng phòng; Phụ trách công tác 

xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình 

Trường Đại học Cần Thơ  

- 31/12/2020 được bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp Giảng viên chính 

- 12/2021 học NCS tại Trường ĐHCT 

- Chủ nhiệm và tham gia nhiều đề tài 

NCKH, viết báo, tạp chí,… 

Từ 21/5/2025 đến 

18/7/2025 

Phòng Phát triển cơ sở 

vật chất và dự án, Trường 

- Phó Trưởng phòng; Phụ trách công tác 

xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình 
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Đại học Cần Thơ 

 

Trường Đại học Cần Thơ 

- Giảng viên chính; Khoa Kỹ thuật Xây 

dựng, Trường Bách Khoa. 

- Tham gia nhiều đề tài NCKH, viết báo, 

tạp chí,… 

Từ 18/7/2025 đến 

nay 

Trường Bách khoa, Đại 

học Cần Thơ 

- Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Xây dựng, 

Trường Bách Khoa 

- Tham gia nhiều đề tài NCKH, viết báo, 

tạp chí,… 

Từ 20/7/2024 đến 

nay 

Hội Xây dựng thành phố 

Cần Thơ 

Chủ tịch Hội Xây dựng thành phố Cần 

Thơ 
 

2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ: 

 - Tên học viên, đề tài thực hiện, thời gian thực hiện (đã bảo vệ thành công năm nào?) 
 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện 

 

TT Tên đề tài nghiên cứu/ 

lĩnh vực ứng dụng 

Năm bắt 

đầu/năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(Cơ sở, bộ 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 T2002-09; Ứng dụng hệ 

thống thông tin địa lý (GIS) 

cho công tác quản lý sinh 

viên nội trú và ngoại trú 

Trường Đại học Cần Thơ. 

Hoàn thành 

2003 

Cấp trường Chủ nhiệm 

2 T2013-86; Nghiên cứu chọn 

thành phần cốt liệu (cát, đá) 

cho bê tông xi măng nhằm 

mang lại hiệu quả kinh tế và 

tăng chất lượng công trình 

xây dựng. 

Hoàn thành 

2014 

Cấp trường Chủ nhiệm 

3 TĐH2019-04; Xây dựng Hệ 

thống quản lý bản đồ cơ sở 

hạ tầng của trường Đại học 

Cần Thơ (Khu II) 

Hoàn thành 

2020 

Cấp trường Chủ nhiệm 

4 TĐH 2020-02; Nghiên cứu 

chế tạo gạch bê tông tự chèn 

trên cơ sở tận dụng nguồn 

phế thải tro xỉ từ nhà máy 

đốt rác. 

Hoàn thành 

2021 

Cấp trường Tham gia 

5 Quy hoạch tổng thể phát 

Nông nghiệp huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng. Chủ 

nhiệm: PGS. TS. Võ Thành 

Hoàn thành 

2005 

2010 

2016 

Cấp huyện Thành viên 
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Danh 

6 Quy hoạch tổng thể phát 

Nông nghiệp huyện Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng. Chủ 

nhiệm: PGS. TS. Đỗ Văn Xê 

Hoàn thành 

2005 

2020 

Cấp huyện Thành viên 

7 Quy hoạch phát Nông 

nghiệp - Nông thôn huyện U 

Minh, tỉnh Cà Mau. PGS. 

TS. Võ Thành Danh 

Hoàn thành 

2017 

Cấp huyện Thành viên 

8 Quy hoạch phát Nông 

nghiệp – Nông thôn huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

PGS. TS. Võ Thành Danh 

Hoàn thành 

2018 

Cấp huyện Thành viên 

9 Nghiên cứu cấp phối bê tông 

cho công trình đường nông 

thôn sử dụng hàm lượng tro 

bay cao (TĐH2022-03) 

Hoàn thành 

2023 

 

Cấp trường Tham gia 

10 Nghiên cứu xây dựng hệ 

thống IoT hỗ trợ quản lý, 

giám sát thiết bị theo thời 

gian thực tại Đại học Cần 

Thơ 

Hoàn thành 

2024 

 

Cấp trường Tham gia 

11 Nghiên cứu xây dựng và thử 

nghiệm hệ thống giám sát, 

cảnh báo sớm hỏa hoạn tại 

Đại học Cần Thơ  

Hoàn thành 

2024 

 

Cấp trường Tham gia 

12 Nghiên cứu tái sử dụng tro 

xỉ từ lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt làm nguyên liệu sản 

xuất vật liệu xây dựng 

2024 

Đang thực hiện 

 

Cấp tỉnh Tham gia 

 

2. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương  

           ứng  “tác giả” hoặc “đồng tác giả”) 

 

TT Tên sách 
Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất bản 
Tác giả 

Đồng   

tác giả 

1 Phương pháp tính-Kỹ thuật ĐHCT 2020  X 

2 Vật liệu xây dựng ĐHCT 2021  X 

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình theo thứ tự: 

Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm 

xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí) 

 

TT Tên công trình 

(bài báo, công trình,…) 

Tác giả hoặc 

đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã 

đăng/Nhà xuất bản) 

Năm 

công bố 
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1 Tạp chí quốc tế 

1 Analysis of organic shrimp 

value chain in Ca Mau 

province, Viet Nam 

Đồng tác giả International Journal of 

Scientific Research 

02/2018 

2 Toward a Novel 

Architecture of Smart 

Campuses based on Spatial 

Data Infrastructure and 

Distributed Ontology 

Đồng tác giả Springer 9/2021 

3 An IoT-Based Indoor Fire 

Early Warning System 

Using Far Infrared 

Thermal Sensors 

Đồng tác giả Springer 12/2024 

4 Enhancement of early-age 

properties of high-volume 

fly ash–cement paste with 

hydrated lime powder 

Tác giả chính Elsevier 

(xuất bản online) 

11/2024 

5 High-Volume Fly Ash 

Concrete for Road 

Pavement: Integrated 

Laboratory and Field Study  

Tác giả chính Trans Tech Publications 

Ltd  

(xuất bản online) 

03/2025 

6 Evaluation and Field 

Application 

of Terrazzo Tiles 

Manufactured 

from Coal Bottom Ash as 

Fine Aggregate  

Tác giả chính Springer 

(xuất bản online) 

04/2025 

2 Tạp chí quốc gia 

7 Chọn thành cốt liệu cho bê 

tông xi măng để mang lại 

hiệu quả kinh tế cao và 

tăng chất lượng công trình 

xây dựng 

Tác giả chính Báo cáo Hội thảo: Sử 

dụng cát mịn vùng Đồng 

bằng Sông Cửu Long 

cho sản xuất bê tông. 

Chỉ đạo: Bộ Xây dựng. 

Cơ quan chủ trì: Viện 

Vật liệu xây dựng 

4/2013 

8 Nghiên cứu chọn thành cốt 

liệu (cát, đá) cho bê tông xi 

măng nhằm mang lại hiệu 

quả kinh tế và tăng chất 

lượng công trình xây dựng 

Tác giả chính Kỷ yếu Hội thảo Khoa 

học công nghệ thường 

niên. 

Khoa Công nghệ - Đại 

học Cần Thơ 

11/2013 

9 Compressive Strength 

Enhancement of High 

Volume Fly Ash Cement 

Based Self-Compacting 

Mortar with Dolomite 

Powder  

Đồng tác giả Tạp chí Xây dựng Việt 

Nam 

Số 617 (2019): 131-134 

8/2019 

10 Quản lý dữ liệu không gian Tác giả chính Tạp chí khoa học Trường 12/2020 
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trong các hệ thống thông 

tin nền web: các vấn đề 

phát sinh và giải pháp 

chuẩn hóa 

Đại học Cần Thơ 

Tập 56, Số 6A (2020): 9-

21 

11 Recycling of waste 

incineration bottom ash in 

the production of 

interlocking concrete 

bricks 

Đồng tác giả Journal of Science and 

Technology in Civil 

Engineering  

NUCE 2021. 15 (2): 

101–112 

4/2021 

12 Nghiên cứu chế tạo gạch 

bê tông tự chèn cho công 

trình bảo vệ bờ sử dụng 

phế thải tro-xỉ lò đốt rác 

Đồng tác giả Tạp chí Vật liệu và Xây 

dựng  

Số 3. 2021: 16-21 

6/2021 

13 Hiệu quả sản xuất lúa gạo 

theo hướng VietGAP tại 

đồng bằng sông Cửu Long  

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Công 

nghệ Việt Nam 

Số 10 - Tháng 10 năm 

2021 

10/2021 

14 Giải pháp quy hoạch quản 

lý dữ liệu hỗ trợ nông 

nghiệp thông minh 

Đồng tác giả Tạp chí khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ 

 

12/2021 

15 The influence of high-

volume fly ash content on 

mechanical properties of 

cement paste 

Tác giả chính Tạp chí khoa học và 

công nghệ - Đại học Đà 

Nẵng, vol. 20, no. 11.2, 

2022 

12/2022 

16 Giải pháp giám sát thời 

gian vận hành của thiết bị 

điện 

Đồng tác giả Tạp chí khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ 

 

12/2024 

 

                Xác nhận  

của trường Đại học Cần Thơ                                Cần Thơ, ngày 15 tháng 8 năm 2025     

         Người kê khai 

 

 

 

 

 

          Lê Thành Phiêu 

 

 


